	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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	MÔN: LỊCH SỬ 8

	
	Thời gian làm bài: 45  phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (3 điểm)
Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế nào ? 

Câu 2:  (4 điểm)
Hoàn thành bảng dữ liệu sau về cuộc khởi nghĩa Yên Thế:

	Thời gian
	Nội dung chính

	Giai đoạn 1884 – 1892
	

	Giai đoạn 1893 – 1908
	

	Giai đoạn 1909 – 1913
	


Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương ? 
Câu 3: (2 điểm)
Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX ? 
Câu 4: (1 điểm) (Lịch sử địa phương)  
Nêu một số sự kiện nổi bật trong phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân Sài Gòn giữa thế kỉ XIX. 
-------- Hết --------
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Câu 1: Phong trào Cần Vương (3 đ)
- Sau cuộc phản công ở Huế thất bại, ngày 13-7-1885, phong trào Cần Vương bùng nổ

- Phong trào chia làm hai giai đoạn:

+ 1885 – 1888: phong trào bùng nổ khắp cả nước (Bắc Kì, Trung Kì)

+ 1888 – 1896: phong trào quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn có quy mô và tổ chức cao hơn.

Câu 2: Khởi nghĩa Yên Thế
1. Bảng dữ liệu: (3 đ)
	Thời gian
	Nội dung chính

	Giai đoạn 1884 – 1892
	Nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ, thủ lĩnh là Đề Nắm. 

	Giai đoạn 1893 – 1908
	Là thời kì nghĩa quân vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở. Nghĩa quân đã 2 lần giảng hòa với Pháp.

	Giai đoạn 1909 – 1913
	Pháp tập trung lực lượng tấn công lên Yên Thế, Đề Thám bị sát hại, phong trào tan rã.


2.  Giải thích: Điểm khác của khởi nghĩa Yên Thế: (1 đ)
- Là cuộc khởi nghĩa nông dân, không thuộc phong trào Cần Vương.

- Thời gian tồn tại lâu dài, địa bàn hẹp…
Câu 3: (2.0 đ)
Các quan lại, sĩ phu đề nghị cải cách vì:
- Do tình trạng đất nước ngày một nguy khốn.
- Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh, có thể đương đầu với cuộc tấn công ngày càng dồn dập của kẻ thù…
Câu 4: Một số sự kiện nổi bật trong phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân Sài Gòn giữa thế kỉ XIX: (1 đ)

+ Hoạt động của nghĩa binh Trần Thiện Chánh, Lê Huy, 

+ Lực lượng của Nguyễn Văn Tiến,…

+ Khởi nghĩa Trương Định

+ Đấu tranh bằng văn chương: Nguyễn Đình Chiểu.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII

I.
Hình thức: Tự luận

II.
Thiết lập ma trận

	Chủ đề/Bài
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX 
	Phong trào Cần Vương
Số câu:1
Số điểm:3
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 3

	Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
	
	Điểm khác của cuộc khởi nghĩa so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương

Số câu: 1/2

Số điểm: 1
	Bảng dữ liệu về các giai đoạn cuộc khởi nghĩa Yên Thế

Số câu: 1/2
Số điểm: 3
	Số câu: 1
Số điểm: 4

	Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
	
	Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX ?
Số câu: 1

Số điểm: 2
	
	Số câu: 1

Số điểm:2

	Sài Gòn trong giai đoạn chống thực dân Pháp (1859 – 1954)
	Một số sự kiện nổi bật trong phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân Sài Gòn giữa thế kỉ XIX.
Số câu: 1

Số điểm:1
	
	
	Số câu: 1

Số điểm:1

	
	Số câu: 1 + 1

Số điểm: 4
	Số câu: 1/2+1 

Số điểm: 3
	Số câu: 1/2
Số điểm:3
	Số câu: 4

Số điểm: 10
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